
Lớp học phần: 011100002005 - Giáo dục thể chất-bóng rổ

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh HP Ngày đăng kí Ghi chú

1 2250000097 NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH Nữ 13/01/2004 x 27/08/23

2 2331530059 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 16/07/2005 20/09/23

3 2331530060 NGUYỄN CÔNG QUỐC ĐẠT Nam 22/12/2005 20/09/23

4 2331730155 LƯU HOÀNG ĐỨC Nam 04/09/2004 22/09/23

5 2331530052 TRỊNH DUY DUY Nam 28/10/2005 21/09/23

6 2331540130 NGUYỄN ĐỨC VIỆT HÙNG Nam 06/12/2005 20/09/23

7 2331530078 Lâm Chấn Khang Nam 15/02/2005 20/09/23

8 2331530075 Trần Bùi Xuân Khanh Nam 28/11/2005 20/09/23

9 2250000098 Tống Lê Kim Liên Nữ 22/02/2004 x 27/08/23

10 2331530085 Nguyễn Văn Long Nam 24/05/2005 20/09/23

11 2331730133 NGUYỄN TRẦN THIÊN LUÂN Nam 09/06/2005 22/09/23

12 2331530070 Ngô Nguyễn Hoàng Nam Nam 12/07/2005 20/09/23

13 2331730097 Cao Hoàng Bảo Ngân Nữ 03/12/2004 22/09/23

14 2331730130 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Nữ 11/12/2005 22/09/23

15 2331540142 TRẦN THẾ PHÚC Nam 03/06/2005 21/09/23

16 2250000070 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Nam 31/08/2004 x 27/08/23

17 2331530066 NGÔ NHỰT TÂN Nam 09/04/2005 20/09/23

18 2331530102 Đào Chiến Thắng Nam 26/06/2005 20/09/23

19 2331530068 Trần Đức Thiện Nam 02/01/2004 22/09/23

20 2331730138 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 17/03/2005 22/09/23

21 2331540008 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO TRÂN Nữ 06/05/2005 20/09/23

22 2331530083 Nguyễn Công Trường Nam 09/06/2005 21/09/23

23 2331540126 NGUYỄN TRỌNG MINH TUẤN Nam 05/05/2005 20/09/23

24 2331730131 Nguyễn Phụng Tường Vân Nữ 21/05/2005 22/09/23

25 2331730119 ĐỖ QUỐC VIỆT Nam 29/10/2005 22/09/23
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